
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH: 

TIẾNG ANH LỄ TÂN NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN 

HỆ TRUNG CẤP | TRƯỜNG CAO ĐẲNG ÂU LẠC – HUẾ 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

MH

T 
Tổng 

số 

Trong đó 

LT 

TH, 

TN, 

TL 

TT, 

TL, 

BTL, 

ĐA, 

KL 

Thi/ 

Kiể

m 

tra 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I CÁC HỌC PHẦN CHUNG  26 495 263 211 0 21   

  Học phần bắt buộc  11 195 123 61 0 11   

I.1. Các học phần về lý luận chính trị và 

pháp luật 

  

5 75 65 6 0 4   

I.1.1 Chính trị  2 30 22 6   2   

I.1.2 Pháp luật đại cương 3 45 43    2   

I.2. Các học phần về ứng dụng CNTT và 

sử dụng ngoại ngữ 

  

6 120 58 55 0 7   

I.1.3 Tin học 3 60 28 30   2   

I.1.4 Ngoại ngữ 3 60 30 25   5   

I.7 
Học phần bổ sung (dành cho 

học sinh tốt nghiệp THCS) 
15 300 140 150 0 10   

I.7.01 Toán 3 60 28 30   2   

I.7.02 Lý 3 60 28 30   2   

I.7.03 Hóa 3 60 28 30   2   

I.7.04 Sinh 3 60 28 30   2   

I.7.05 Văn  3 60 28 30   2   

II 
CÁC HỌC PHẦN 

CHUYÊN MÔN 
34 855 241 326 270 18  

II.1 Học phần cơ sở 8 120 112   8   



II.1.1 Học phần bắt buộc  6 90 84   6  

II.1.1.1 Tổng quan du lịch  2 45 15 28   2   

II.1.1.2 
Tâm lý du khách và nghệ 

thuật giao tiếp 
2 45 15 28   2   

II.1.1.3 Văn hóa Việt Nam 2 45 13 30   2  

II.1.1.4 Kỹ năng làm việc nhóm 3 60 30 28   2  

II.2 Học phần chuyên môn 26 735 129 326 270 10  

II.2.1 Học phần bắt buộc  26 735 129 326 270 10  

II.2.1.1 
Tiếng anh  chuyên ngành lễ 

tân 
4 90 28 60   2   

II.2.1.2 
Tiếng anh chuyên ngành  nhà 

hàng 
4 90 28 60   2   

II.2.1.3 
Tiếng anh chuyên ngành 

khách sạn 
4 90 28 60   2   

II.2.1.4 Tiếng anh du lịch  2 30 28 0   2   

II.2.1.5 Thực tập nghề nghiệp 3 135   135       

II.2.1.6 Thực tập tốt nghiệp 4 180   180       

III 
HỌC PHẦN TỰ  TÍCH 

LŨY 
12 210 167 39 0 4   

III.1 Ngoại ngữ  2 30 30 0 0 0   

III.1.01 Ngoại ngữ 1  2 30 30         

III.2 Tin học  4 60 60 0 0 0   

III.2.01 Tin học cơ bản 1  2 30 30         

III.2.02 Tin học cơ bản 2 2 30 30         

III.3 Kỹ năng mềm  2 30 30 0 0 0   

III.3.1 Kỹ năng mềm 1 1 15 15         

III.3.2 Kỹ năng mềm 2 1 15 15         

III.4 Giáo dục thể chất 1 30 2 26 0 2   

III.4.01 Giáo dục thể chất 1 1 30 2 26   2   

III.5 Giáo dục quốc phòng  3 60 45 13 0 2   

III.5.01 Giáo dục Quốc phòng  3 60 45 13   2   

  Tổng cộng 45 1560 671 576 270 43  

 


